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V/v tổng hợp, báo cáo quyết 
toán các chính sách an sinh xã 

hội năm 2023 trở về trước trên 

địa bàn tỉnh 

 

 
                  Kính gửi: Bộ Tài chính 

 

Thực hiện Văn bản số 2736/BTC-NSNN ngày 19/3/2024 của Bộ Tài 
chính về việc báo cáo kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2023; 

trên cơ sở báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội 
năm 2023 trở về trước của các đơn vị khối tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và tổng hợp của Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài 
chính kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2023 trở về trước trên địa 
bàn tỉnh theo chi tiết từng chính sách tại các phụ lục kèm theo Công văn này. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính quan tâm, xem xét thẩm 
định theo quy định./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 
- Vụ NSNN; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 
- CVP, PVPTH; 

- Lưu: VT, K17. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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A B 1 2 3 4 5 6=3-4-5 7 8 9=6*7-8 11

TỔNG SỐ         1.030.418             -                2.140.954            1.322.131                                     -            818.823    '100%        846.074   -         27.251   

I
Kinh phí thực hiện các chính sách theo tiêu chí
chuẩn nghèo đa chiều mới            803.181             -                1.165.712            1.322.131                                     -     -      156.419    '100%                 -     -       156.420   

1
Các chính sách thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo
và dạy nghề              52.033                 109.283               130.868                                     -     -        21.585    '100%                 -     -         21.585   

1.1

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm
học phí theo quy định tại Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số
81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021; Nghị quyết số
165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ và
Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của
Văn phòng Chính phủ

             40.047              0                   51.760                 78.359                                     -     -        26.599    '100%                 -     -         26.599   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01a

-

Cấp bù miễn, giảm học phí (theo quy định tại Nghị
quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về mức học
phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm
2022-2023 và Thông báo số 300/TB-VPCP ngày
31/7/2023 về học phí năm học 2023-2024)

             19.816             -                     25.148                        -     

 + Miễn học phí              12.022                   18.913   

 + Giảm học phí                7.794                     6.235   

 + Hỗ trợ 50% học phí
- Hỗ trợ chi phí học tập              20.231   0,15                 26.612   

1.2
Chính sách phát triển giáo dục mầm non Nghị
định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/09/2020 của Chính
phủ 

               5.260                     7.805                 18.298                                     -     -        10.493    '100%                 -     -         10.493   
Chi tiết theo 
phụ lục số 

01b, 01c
- Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi                5.131   0,16                   7.065   

- Hỗ trợ nấu ăn                    16   2,40                      333   

- Hỗ trợ giáo viên dạy lớp ghép                  113   0,45                      406   

1.3
Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật
theo Thông tƣ liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013

                 746                     4.553                   4.724                                     -     -             171    '100%                 -     -              171   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01d

- Hỗ trợ học bổng 80% mức lương cơ sở                  373   1,44                   4.215   

-
Hỗ trợ mua phương tiện đồ dùng học tập 01
trđ/người/năm học.

                 373   1,00                        339 

Chính sách, chế độ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ASXH NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú

Kết quả thực hiện năm 2023

Số đối tƣợng Mức hỗ 
trợ

Kinh phí 
NSNN thực 

hiện chính sách

Kinh phí đã 
bố trí trong dự 

toán chi cân 
đối NSĐP năm 

2023

Nhu cầu 
kinh phí 
phát sinh 
tăng thêm

Tỷ lệ hỗ 
trợ theo 
QĐ số 

127/QĐ-
TTg

Kinh phí đã bố trí 
trong dự toán chi cân 
đối NSĐP năm 2022 

còn dƣ 

Kinh phí 
NSTW đã 
bổ sung có 
mục tiêu 
cho ngân 
sách địa 
phƣơng

Kinh phí hỗ 
trợ 

thừa/thiếu

STT
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Chính sách, chế độ Ghi chú

Kết quả thực hiện năm 2023

Số đối tƣợng Mức hỗ 
trợ

Kinh phí 
NSNN thực 

hiện chính sách

Kinh phí đã 
bố trí trong dự 

toán chi cân 
đối NSĐP năm 

2023

Nhu cầu 
kinh phí 
phát sinh 
tăng thêm

Tỷ lệ hỗ 
trợ theo 
QĐ số 

127/QĐ-
TTg

Kinh phí đã bố trí 
trong dự toán chi cân 
đối NSĐP năm 2022 

còn dƣ 

Kinh phí 
NSTW đã 
bổ sung có 
mục tiêu 
cho ngân 
sách địa 
phƣơng

Kinh phí hỗ 
trợ 

thừa/thiếu

STT

1.4
Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK theo
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016
của Chính phủ

               3.702              3                     9.215                 13.803                                     -     -          4.588    '100%                 -     -           4.588   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01e

- Hỗ trợ tiền ăn                1.582   0,72                   8.254   

- Hỗ trợ tiền nhà ở                  529   0,18                      718   

-
Hỗ trợ Trường PTDT bán trú mua sắm dụng cụ, tủ
thuốc dùng chung

               1.582   0,15                      123   

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trường                      9   2,43                      120   

1.5
Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên
là ngƣời DTTS theo Quyết định số 66/2013/QĐ-
TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ

                    -               -                            -                          -                                       -                      -      '100%                 -                       -     
Chi tiết theo 
phụ lục số 01f

1.6

Kinh phí hỗ trợ chính sách nội trú đối với học
sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo
Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015
của Thủ tƣớng Chính phủ.

                 161                        967                      264                                     -                   703    '100%                 -                    703   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01g

- Hỗ trợ học bổng chính sách:                    82                        928   
- 100% lương cơ sở/tháng                    49   1,80                      621   

- 80% lương cơ sở/tháng                    28   1,44                      269   

- 60% lương cơ sở/tháng                      5   1,08                        38   

-
Hỗ trợ 1 lần (1 triệu đồng/khóa mua đồ dùng cá
nhân; tiền đi lại 200 nghìn, đối với HS vùng ĐBKK
300 nghìn/năm; 150 nghìn nếu Tết ở lại).  

                   79                          39   

1.7
Kinh phí hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú
theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020
của Chính phủ

               1.096           1,44                 16.239                 15.420                                     -                   819    '100%                 -                    819   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01h

- Hỗ trợ 100% học bổng
- Hỗ trợ 80% học bổng                1.096           1,44                 16.239   

1.8

Kinh phí hỗ trợ ƣu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học
tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân
tộc thiểu số rất ít ngƣời theo Nghị định số
57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017

                     3           0,72                        24                        -                                       -                     24    '100%                 -                      24   
Chi tiết theo 
phụ lục số 01i

 - Trẻ em mẫu giáo
 - HS tiểu học, THCS                      3           0,72                        24   

 - PTDT bán trú
- PTDT nội trú, cao đẳng, đại học

1.9
Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí và học phí cho sinh
viên sƣ phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP
ngày 25/09/2020 của Chính phủ

               1.018                   18.720                        -                                       -              18.720    '100%                 -               18.720   
Chi tiết theo 
phụ lục số 01j

- Hỗ trợ học phí                  509              1                     3.311   
- Hỗ trợ sinh hoạt phí                  509              4                   15.409   



Chính sách, chế độ Ghi chú

Kết quả thực hiện năm 2023

Số đối tƣợng Mức hỗ 
trợ

Kinh phí 
NSNN thực 

hiện chính sách

Kinh phí đã 
bố trí trong dự 

toán chi cân 
đối NSĐP năm 

2023

Nhu cầu 
kinh phí 
phát sinh 
tăng thêm

Tỷ lệ hỗ 
trợ theo 
QĐ số 

127/QĐ-
TTg

Kinh phí đã bố trí 
trong dự toán chi cân 
đối NSĐP năm 2022 

còn dƣ 

Kinh phí 
NSTW đã 
bổ sung có 
mục tiêu 
cho ngân 
sách địa 
phƣơng

Kinh phí hỗ 
trợ 

thừa/thiếu

STT

2

Các chính sách hỗ trợ BHYT theo quy định tại
Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày
17/10/2018 và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày
19/10/2023 của Chính phủ

           602.327             -                   357.808               438.812                                     -     -        81.004    '100%                 -     -         81.004   

2.1
BHYT cho ngƣời nghèo, DTTS vùng khó khăn;
ngƣời đang sinh sống tại vùng ĐBKK, xã đảo,
huyện đảo

             70.059                   61.923   

2.2 BHYT cho đối tƣợng BTXH:              76.220                   67.599   
2.3 BHYT cho trẻ em dƣới 06 tuổi            143.392                 133.394   
2.4 BHYT đối với học sinh, sinh viên            247.574                   59.013   

2.5
BHYT đối với cựu chiến binh, thanh niên xung
phong, dân công hỏa tuyến              16.470                   14.592   

2.6
BHYT cho ngƣời thuộc hộ cân nghèo, hộ làm
nông - lâm - ngƣ - diêm nghiệp có mức sống trung
bình

             48.570             -                     21.256   

- Cận nghèo              36.945             -                     19.533   

- Cận nghèo 100%
- Cận nghèo 70%              36.945                   19.533   

- Hộ nông lâm ngư nghiệp              11.625                     1.722   

2.7 BHYT cho ngƣời hiến tạng                    42                          33   

2.8
BHYT cho ngƣời dân các xã ATK, vùng ATK
cách mạng
…

3 Các chính sách thuộc sự nghiệp đảm bảo xã hội            148.821                 698.620               752.451                                     -     -        53.831    '100%                 -     -         53.831   

3.1
Chính sách hỗ trợ đối tƣợng bảo trợ xã hội theo
quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày
15/03/2021 của Chính phủ

           107.755                 677.678               734.435                                     -     -        56.757    '100%                 -     -         56.757   
Chi tiết theo 
phụ lục số 01l

3.2

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ
chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số
28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tƣớng
Chính phủ

             21.235                   13.853                 18.016                                     -     -          4.163    '100%                 -     -           4.163   
Chi tiết theo 
phụ lục số 

01m

- Hộ nghèo              19.805                   13.420   

- Hộ CSXH                1.430                        433   

-
Hộ đồng bào DTTS sống ở vùng chưa có điện lưới
(không thuộc hộ nghèo)

3.3
Chính sách hỗ trợ ngƣời đóng bảo hiểm xã hội tự
nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày
29/12/2015 của Chính phủ

             19.831             -                       7.089                        -                                       -                7.089    '100%                 -                 7.089   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01n

-
Người thuộc hộ nghèo (được NSNN hỗ trợ 30% kinh
phí)

               1.849                     1.046   

Chi tiết theo 
phụ lục số 01k



Chính sách, chế độ Ghi chú

Kết quả thực hiện năm 2023

Số đối tƣợng Mức hỗ 
trợ

Kinh phí 
NSNN thực 

hiện chính sách

Kinh phí đã 
bố trí trong dự 

toán chi cân 
đối NSĐP năm 

2023

Nhu cầu 
kinh phí 
phát sinh 
tăng thêm

Tỷ lệ hỗ 
trợ theo 
QĐ số 

127/QĐ-
TTg

Kinh phí đã bố trí 
trong dự toán chi cân 
đối NSĐP năm 2022 

còn dƣ 

Kinh phí 
NSTW đã 
bổ sung có 
mục tiêu 
cho ngân 
sách địa 
phƣơng

Kinh phí hỗ 
trợ 

thừa/thiếu

STT

-
Người thuộc hộ cận nghèo (được NSNN hỗ trợ 25%
kinh phí)

                 885                        668   

- Đối tượng khác (được NSNN hỗ trợ 10% kinh phí)              17.097                     5.374   

II Nhóm chính sách khác            227.237             -                   975.243                        -                                       -            975.243    '100%        846.074           129.169   

1

Kinh phí thực hiện một số chính sách khuyến khích,
hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai
thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số
48/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính
phủ

             14.018                 913.454                        -                                       -            913.454    '100%        791.962           121.492   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01o

2 Kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình phát triển
lâm nghiệp bền vững

           213.219                   61.789            61.789    '100%          54.112               7.677   
Chi tiết theo 

phụ lục số 01p



Số đối tƣợng Kinh phí Số đối tƣợng Kinh phí

1 2 3=5+7 4 5 6 7 8 9=3-8

TỔNG SỐ 51.760 39.064 27.063 38.933 24.697 78.359 -26.599

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại 
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 51.760 39.064 27.063 38.933 24.697

A Hỗ trợ chi phí học tập 26.612 20.231 15.165 19.117 11.448

Sở Giáo dục 3.913 2.809 2.105 3.020 1.808

Thành Phố Quy Nhơn 232 162 121 185 111

Thị xã An Nhơn 857 638 478 632 379

Huyện Tuy Phước 1.237 936 702 892 535

Huyện Tây Sơn 987              685 514 810 473

Huyện Phù Cát 1.290 970 727 939 563

Huyện Phù Mỹ 5.619 4.159 3.119 4.167 2.500

Huyện Hoài Ân 2.420 1.792 1.341 1.800 1.079

Thị xã Hoài Nhơn 1.063 791 593 785 470

Huyện Vân Canh 2.156 1.630 1.222             1.557 934                  

Huyện Vĩnh Thạnh 1.089 797 597 819 491

Huyện An Lão 5.751 4.862 3.645 3.511 2.105

B Miễn học phí, giảm học phí 25.148 18.833 11.898 19.816 13.250

I Miễn học phí 18.913 11.595 9.438 12.022 9.475

Sở Giáo dục 2.482 3.109 1.368 3.243 1.114

Trường cao đẳng Y tế 338 30 171 30 167

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn 10.728 1.187 4.850 1.439 5.878

Thành Phố Quy Nhơn 414 143 311 163 103

Thị xã An Nhơn 545 382 311 389 233

STT Chỉ tiêu

Tổng kinh 
phí thực 

hiện chính 
sách

Kết quả thực hiện Kỳ II 
năm học 2022-2023

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP NĂM 2023

Kết quả thực hiện Kỳ I năm 
học 2023-2024

Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu

Phụ lục số 01a

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)



Số đối tƣợng Kinh phí Số đối tƣợng Kinh phí

STT Chỉ tiêu

Tổng kinh 
phí thực 

hiện chính 
sách

Kết quả thực hiện Kỳ II 
năm học 2022-2023

Kết quả thực hiện Kỳ I năm 
học 2023-2024

Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu

Huyện Tuy Phước 497 583 287 509 210

Huyện Tây Sơn 492 485 237 600 256

Huyện Phù Cát 483 533 274 523 210

Huyện Phù Mỹ 585 497 295 538 291

Huyện Hoài Ân 608 922 382 848 227

Thị xã Hoài Nhơn 757 489 408 479 349

Huyện Vân Canh 0 0 0

Huyện Vĩnh Thạnh 525 1.498 291 1.534 234

Huyện An Lão 457 1.737 254 1.727 203

II Giảm học phí 6.235 7.238 2.460 7.794 3.775

Sở Giáo dục 1.290 2.453 713 2.548 577

Trường cao đẳng Y tế 1.147 16 64 285 1.083

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn 1.847 207 672 362 1.175

Thành Phố Quy Nhơn 80 98 47 101 32

Thị xã An Nhơn 236 377 114 373 122

Huyện Tuy Phước 105 251 60 231 45

Huyện Tây Sơn 201 534 99 662 102

Huyện Phù Cát 352 844 189 841 163

Huyện Phù Mỹ 240 403 113 402 127

Huyện Hoài Ân 148 551 78 504 70

Thị xã Hoài Nhơn 451 696 233 721 219

Huyện Vân Canh 0 0

Huyện Vĩnh Thạnh 78 400 46 353 32

Huyện An Lão 59 408 33 411 27



Đối tƣợng
Mức hỗ 

trợ
Thời 

gian hỗ 
trợ

Kinh phí Đối tƣợng
Mức hỗ 

trợ
Thời 

gian hỗ 
trợ

Kinh phí

Số 
định 
suất 

nấu ăn

Kinh phí
(2,4trđ/45TE/

tháng)

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=5*6*7 9 10 11 12=4+8+10+11 13 14=12-13

Tổng cộng 5.131 2 55 4.062 4.703 2 44 3.003 16 333 406 7.805 18.298 -10.493 

1 Thành phố Quy Nhơn 25 0,16        5 20 24 0,16        4 15 -             35

2 Thị xã An Nhơn 135 0,16        5 107,52    128 0,16        4 81,92      -             189

3 Huyện Tuy Phước 173 0,16        5 137,76    127 0,16        4 81,12      -             219

4 Huyện Tây Sơn 300 0,16        5 239,68    274 0,16        4 175,36    -             18 433

5 Huyện Phù Cát 304 0,16        5 242,88    268 0,16        4 171,52    -             414

6 Huyện Phù Mỹ 162 0,16        5 129,12    273 0,16        4 174,24    -             303

7 Huyện Hoài Ân 545 0,16        5 435,68 459 0,16        4 291,68    -             31 758

8 Thị xã Hoài Nhơn 227 0,16        5 180,72 224 0,16        4 141,28    -             322

9 Huyện Vân Canh 1.235 0,16        5 953,84 1.087 0,16        4 694,56    -             98 1.747

10 Huyện Vĩnh Thạnh 1.007 0,16        5 801,92 875 0,16        4 559,04    -             114 1.475

11 Huyện An Lão 1.018 0,16        5 813,28 964 0,16        4 616,80    16 333,025      145 1.908

Phụ lục số 01b

 Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP NĂM 2023

Hỗ trợ giáo 
viên lớp 

ghép 
(Chi tiết 
theo Phụ 
lục số 01c)

Hỗ trợ nấu ăn Tổng kinh 
phí thực 

hiện chính 
sách

Kinh phí 
đã bố trí 
trong dự 
toán chi 
cân đối 
NSĐP 

năm 2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu
TT

Tên huyện, thành 
phố

Hỗ trợ tiền ăn trƣa

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học 2022-2023 Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 2023-2024

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)



A B 1 2 3 4=1*2*3

Tổng cộng 113 2 45 406

1 Huyện Tây Sơn 5                              0,45 9                            18,45 

2 Huyện Hoài Ân 8                              0,45 9                            30,60 

3 Huyện Vân Canh 27                              0,45 9                            98,33 

4 Huyện Vĩnh Thạnh 32                              0,45 9                          113,85 

5 Huyện An Lão 41                              0,45 9                          145,08 

Phụ lục số 01c

Số giáo viên hƣởng 
chính sách

Mức hỗ trợ Thời gian hƣởng Tổng kinh phí thực 
hiện chính sách

TỔNG HỢP KINH PHÍ  THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP NĂM 2023

STT Đơn vị

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Đơn vị: Triệu đồng



Tổng cộng Học bổng 
(*)

Mua sắm 
phƣơng tiện, 
đồ dùng học 

tập (**)

Tổng cộng Học bổng
Mua sắm 

phƣơng tiện, đồ 
dùng học tập

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+6 10 11=9-10

Tổng cộng 373 2.380 2.205 176 349 2.173 2.010 163 4.553 4.724 -171

I Khối tỉnh 40             258           238           20                     57             357           328           29                      615               

Sở Giáo dục và Đào tạo 40             258           238           20                     57             357           328           29                      615               

II Khối huyện 333           2.122        1.966        156                   292           1.816        1.682        135                    3.938            

1 Thành phố Quy Nhơn 1               6               6               1                       1               6               6               1                        13                 

2 Thị xã An Nhơn 10             65             60             5                       7               44             40             4                        108               

3 Huyện Tuy Phước 21             130           120           11                     14             88             81             7                        218               

4 Huyện Tây Sơn 27             172           159           13                     24             150           138           12                      322               

5 Huyện Phù Cát 63             405           373           32                     60             376           346           30                      780               

6 Huyện Phù Mỹ 31             198           182           16                     29             182           167           15                      379               

7 Huyện Hoài Ân 20             119           119           23             132           132           252               

8 Thị xã Hoài Nhơn 49             314           290           25                     39             244           225           20                      558               

9 Huyện Vân Canh 6               35             32             3                       2               13             12             1                        47                 

10 Huyện Vĩnh Thạnh 20             129           119           10                     19             119           109           10                      248               

11 Huyện An Lão 85             549           507           43                     74             463           426           37                      1.012            

Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 2023-2024

Kinh phí         Kinh phí         

Phụ lục số 01d

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỌC SINH KHUYẾT TẬT THEO THÔNG TƢ LIÊN TỊCH 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NĂM 2023

 Đơn vị: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện

Tổng kinh 
phí thực 

hiện chính 
sách

Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Kinh phí còn 
thừa/thiếuSố đối 

tƣợng
Số đối 
tƣợng

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học 2022-2023

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)



Học sinh 
đƣợc hỗ 
trợ thêm 
tiền nghỉ 

trọ

Học sinh 
ở tại 

trƣờng 
PTDTBT

Học sinh 
đƣợc hỗ 
trợ thêm 
tiền nghỉ 

trọ

Học sinh 
ở tại 

trƣờng 
PTDTBT

A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7 8 9=4+8 10 11 12 13=14+15 14 15 16 17 18=16+17 19 20
21=13+1

8+20
22 23 24

Tổng cộng 1.293              454            839    4.173          3.835       338           4         40             4.213    1.582          529       1.053     4.798         4.418          380               86         37            123           9         80    5.001        9.215 13.803 -4.588

I Khối tỉnh 507              432              75    1.831          1.509       322          -            -               1.831       570          481             89     1.983         1.638          345                -            -                 -            -            -      1.983        3.814 0 0

Sở Giáo dục và Đào tạo 507              432 75               1.831          1.509       322          -               1.831       570          481 89               1.983         1.638          345               -            -      1.983        3.814 

II Khối huyện 786                22            764    2.343          2.326         16           4         40             2.383    1.012            48          964     2.815         2.780            35               86         37            123           9         80    3.018        5.401 

1 Huyện Tây Sơn 65 65                  194             194          -            -                  194         69 69                  199            199             -   7                         3              10          -         209           403 

2 Huyện Vân Canh 174 174                511             511          -            -                  511       286 286                695            695             -   19                       3              22          -         717        1.228 

3 Huyện Vĩnh Thạnh 240 240                713             713          -   4                 40                753       296 296                852            852             -   29                     15              44 9                 80       976        1.729 

4 Huyện An Lão 307                22 285                925             908         16          -                  925       361            48 313             1.068         1.034            35 31                     16              47          -      1.115        2.040 

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Phụ lục số 01e
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ TRƢỜNG PTDT BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NĂM 2023

 Đơn vị: Triệu đồng

STT Đơn vị thực hiện

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học 2022-2023 Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 2023-2024

Tổng 
kinh phí 
thực hiện 

chính 
sách

Lập tủ 
thuốc 
dùng 
chung

Tổng kinh 
phí hỗ trợ 

trƣờng 
PTDTBT

Mua sắm 
dụng cụ 
văn hóa, 

TDTT

Định 
mức 

nấu ăn

Kinh 
phí

Kinh 
phí đã 
bố trí 
trong 

dự toán 
chi cân 

đối 
NSĐP 
năm 
2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu

Phục vụ nấu ăn 
cho học sinh

Tổng 
cộng 
kinh 
phí 

thực 
hiện

Phục vụ nấu ăn 
cho học sinh

Tổng cộng 
kinh phí 
thực hiện

Hỗ trợ tiền ăn và nhà ở Hỗ trợ trƣờng PTDTBT

Số học sinh 

Kinh 
phí

Định 
mức 

nấu ăn

Kinh 
phí

Số học sinh 

Hỗ trợ tiền ăn và nhà ở

Trong đó

Kinh 
phí

Trong đó

Tổng số Hỗ trợ 
tiền ăn

Hỗ trợ 
tiền nhà 

ở

Trong đó

Hỗ trợ 
tiền ăn

Hỗ trợ 
tiền 
nhà ở

Tổng số

Trong đó



A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=5*6*7 9 10 11=9-10

Tổng cộng 1.085  1  8  9.971  1.096  1  4  6.268              16.239 15.420  819  

I Khối tỉnh 1.016            1,44 8  9.279  1.026            1,44 4  5.865              15.144 

1.016            1,19 6  7.195                7.195 

1.016            1,44 2  2.084  1.026            1,44 4  5.865                7.949 

II Khối huyện 69            1,44 8  692  70            1,44 4  403                1.095 

69            1,19 6  493                  493 

69            1,44 2  199  70  1  4  403                  602 

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Huyện Hoài Ân

Sở Giáo dục và Đào tạo

Mức hỗ 
trợ

Số tháng 
hỗ trợ

Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 2023-2024

Đối tƣợng 

Phụ lục số 01h

Tổng kinh 
phí thực hiện 

chính sách

Kinh phí 
đã bố trí 
trong dự 
toán chi 
cân đối 
NSĐP 

năm 2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu

 Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC BỔNG HỌC SINH DÂN TỘC NỘI TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2020/NĐ-CP NGÀY 
17/7/2020 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023

STT Đơn vị tuyển sinh

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học 2022-2023

Kinh phí 
thực hiệnĐối tƣợng Mức hỗ 

trợ
Số tháng 

hỗ trợ
Kinh phí 
thực hiện



A B 1 2 3 4 5 6                   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=18-17

 Tổng số            23            16             -           29          236        33         264          32        167        49      262           967                264             703 

I
Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngƣời khuyết tật 100% 16  10  0  18  6           161 22  6          192 17  6           95 27  6       173           647 

1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 16  9,8  18  6           161 22  6,00         192 17  6,00          95 27  6,00      173           647 

II

Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trƣờng phổ thông 
dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên ngƣời dân 
tộc Kinh là ngƣời khuyết tật có hộ khẩu thƣờng 
trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, 
hải đảo

80% 7  5  0  9              64 9            61 13  12           64 19         79           281 

1 Trường Cao đẳng y tế 1  0,3  1  6              6 1  6,00            7 1  1,00           1             16 

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 6  5,0  9  6              64 8  6           55 12  6,00          57 18  6,00        78           265 

III

Học sinh, sinh viên ngƣời dân tộc Kinh thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thƣờng trú 
tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải 
đảo

60% 0  1  0  2  6              11 2  6            11 2  6             7 3  6         10             39 

1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 0,8  2  6              11 2  6            11 2  6             7 3  6,00        10             39 

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Phụ lục số 01g
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2015/QĐ-TTG NĂM 2023

 Đơn vị: Triệu đồng

Kết quả thực hiện Kỳ II 
năm học 2022-2023

Kết quả thực hiện Kỳ I 
năm học 2023-2024 Tổng 

kinh phí 
thực hiện 

chính 
sách

Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếuĐối 
tƣợng 

Thời 
gian 

hỗ trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Đối 
tƣợng 

Thời 
gian 

hỗ trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Đối 
tƣợng 

Thời 
gian hỗ 

trợ

Kinh 
phí thực 

hiện

STT Đối tƣợng
Mức hỗ 
trợ học 

bổng 

Hỗ trợ 
mua đồ 
dùng cá 

nhân

Hỗ trợ 
tiền đi lại

Hỗ trợ ở 
lại 

trƣởng 
trong 
dịp tết

Kết quả thực hiện Kỳ II 
năm học 2021-2022

Kết quả thực hiện Kỳ I 
năm học 2022-2023

Đối 
tƣợng 

Thời 
gian 
hỗ 
trợ

 Kinh 
phí thực 

hiện 



A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 8=5*6*7 9 10 11=9-10

Tổng cộng 3  1  6  11  3  1  6  13  24  0  24  

-
Học sinh DTTS rất ít người trường tiểu học, THCS, 
THPT

3  1  6  11  3  1  6  13               24 

I Khối tỉnh 1  1  6  4  1  1  6  4  8  

Sở Giáo dục và Đào tạo 1  1  6  4  1  1  6  4                 8 

II Khối huyện 2  1  6  7  2  1  6  9               16 

Huyện Hoài Ân 2  1  6  7  2  1  6  9               16 

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học 2022-2023 Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 2023-2024

Tổng kinh 
phí thực 

hiện 
chính sách

Kinh phí 
đã bố trí 
trong dự 
toán chi 
cân đối 
NSĐP 

năm 2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếuĐối tƣợng Mức hỗ 
trợ

Số tháng 
hỗ trợ

Kinh phí 
thực hiện Đối tƣợng 

Phụ lục số 01i

 Đơn vị: Triệu đồng

Mức hỗ 
trợ

Số tháng 
hỗ trợ

Kinh phí 
thực hiện

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ƢU TIÊN TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO, HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC 
THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƢỜI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2017/NĐ-CP NGÀY 05/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023

STT Đơn vị tuyển sinh



A B 1 2 3 4
5=1*(2+3

)*4
6 7 8 9

10=6*(7+
8)*9

11 12 13 14
15=11*(12

+13)*14
16 17 18 19

20=16*(1
7+18)*19

21 22 23 24
25=21*(22
+23)*24

26=5+10+15
+20+25

Tổng số    170   0,78   3,63        5  3.749    170   0,78   3,63        5   3.749    170   0,78   3,63        5    3.749    170   0,78   3,63        5   3.749    169   0,78   3,63        5    3.726     18.720 

I

Đối tƣợng sinh viên sƣ 
phạm đào tạo theo hình 
hình thức giao nhiệm vụ, 
đặt hàng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn 170  0,78 3,63 5  3.749 170  0,78 3,63 5  3.749 170  0,78 3,63 5  3.749 170  0,78 3,63 5  3.749 169  0,78 3,63 5  3.726 18.720

 Đơn vị: Triệu đồng

Mức 
phí 
sinh 
hoạt

Số 
tháng 
 hỗ  
trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Mức 
thu 
học 
phí

Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 
2023-2024

Tổng 
kinh phí 

thực 
hiện 

chính 
sách 

năm 2023

Đối 
tƣợng 

Đối 
tƣợng 

STT Đơn vị tuyển sinh

Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 
2021-2022

Kết quả thực hiện Kỳ IInăm học 
2021-2022

Đối 
tƣợng 

Mức 
thu 
học 
phí

Mức 
phí 
sinh 
hoạt

Số 
tháng 
 hỗ  
trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Kết quả thực hiện Kỳ I năm học 
2022-2023

Kết quả thực hiện Kỳ II năm học 
2022-2023

Mức 
thu 
học 
phí

Mức 
phí 
sinh 
hoạt

Số 
tháng 
 hỗ  
trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Đối 
tƣợng 

Mức 
thu 
học 
phí

Mức 
phí 
sinh 
hoạt

Số 
tháng 
 hỗ  
trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Đối 
tƣợng 

Mức 
thu 
học 
phí

Mức 
phí 
sinh 
hoạt

Số 
tháng 
 hỗ  
trợ

Kinh 
phí 

thực 
hiện

Phụ lục số 01j
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƢ PHẠM

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)



Phụ lục số 01k

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 5=2+4 6 7=5-6

Tổng cộng 602.327 357.808 438.812 -81.004

I Nhóm NSNN đóng BHYT 306.183 277.540

1

Hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh
sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người
sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó
khăn, xã đảo, huyện đảo

70.059 61.923

'- Hộ gia đình nghèo 44.589 39.558

'-
Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có
điều kiện KT-XH khó khăn 16.343 14.378

'-
Người sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc

biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo 9.127 7.987

2 Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 143.392 133.394
 - Kinh phí theo mệnh giá thẻ BHYT 143.392 129.230
 - Kinh phí truy lĩnh đối với các thẻ phát sinh sau theo 
quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật BHYT ngày 13 tháng 6 năm 2014

4.163

3
Đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, 
dân công hỏa tuyến 16.470 14.592

TỔNG HỢP KINH PHÍ NSNN ĐÓNG VÀ HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

ST
T

Nhóm đối tƣợng

Quyết toán năm 2023
Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Kinh phí còn 
thừa/thiếuSố đối tƣợng 

thực hiện
Kinh phí thực hiện  

 năm 2023



ST
T

Nhóm đối tƣợng

Quyết toán năm 2023
Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Kinh phí còn 
thừa/thiếuSố đối tƣợng 

thực hiện
Kinh phí thực hiện  

 năm 2023

4 Đối tượng BTXH 76.220 67.599
5 Đối tượng người hiến tạng 42 33
II Nhóm NSNN hỗ trợ mức đóng 296.144 80.269
1 Hộ cận nghèo 36.945 19.533

 - Hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% 0
 - Hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% 36.945 19.533

2 Học sinh, sinh viên 247.574 59.013

3
Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có 
mức sống trung bình 11.625 1.722



A B 1 2 3 4 5=1*4 6 7=5-6

TỔNG SỐ (A+B+C+D)   107.755    677.678.170   734.435.000     (56.756.830)

A. TRỢ CẤP THƢỜNG XUYÊN   102.228    637.812.250 

I TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG     90.672    576.678.802 

1 Trẻ em dƣới 16 tuổi không có nguồn nuôi dƣỡng          207        1.389.600 

Dưới 4 tuổi            31 2,50    360      271.980         

Từ đủ 4 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi          176 1,50    360      1.117.620      

2

 Ngƣời từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trƣờng hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang hƣởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng đang học văn hóa, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học văn bằng thứ nhất

         105     1,50        360 678.240         

3
Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; ngƣời bị nhiễm HIV thuộc hộ 
nghèo không còn khả năng lao động mà không có lƣơng hƣu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công hàng tháng, 

9            58.320           

Dưới 4 tuổi             -   2,50    360      

Từ 4 đến dưới 16 tuổi             -   2,00    360      

Từ 16 tuổi trở lên              9 1,50    360      58.320           

4

 Ngƣời thuộc hộ nghèo, cận nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có 
chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của 
pháp luật và đang nuôi con dƣới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi 
đến 22 tuổi

3.374     14.500.620    

Đang nuôi 1 con       3.374 1,00    360      14.500.620    

Đang nuôi 2 con 2,00    360      

5 Ngƣời cao tuổi 36.672   160.349.620  

5.1
Ngƣời cao tuổi thuộc hộ nghèo không có ngƣời có nghĩa vụ và quyền 
phụng dƣỡng hoặc có ngƣời có nghĩa vụ và quyền phụng dƣỡng nhƣng 
ngƣời này đang hƣởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng

792        5.358.240      

Từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi          669 1,50    360      4.323.780      

Từ đủ 80 tuổi trở lên          123 2,00    360      1.034.460      

5.2
Ngƣời từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không 
đƣợc quy định tại mục 5.1 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn

         274 1,00    360      1.176.480      

5.3
Ngƣời từ đủ 80 tuổi trở lên không đƣợc quy định tại mục 5.1 mà không 
có lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng 
tháng

    35.605 1,00    360      153.801.940  

5.4

Ngƣời cao tuổi thuộc hộ nghèo không có ngƣời có nghĩa vụ và quyền 
phụng dƣỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp 
nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhƣng có ngƣời nhận chăm sóc 
tại cộng đồng

             1 3,00    360      12.960           

6
Ngƣời khuyết tật nặng, ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định 
của Luật Ngƣời khuyết tật 48.665   389.797.002  

6.1 Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng 10.543   103.892.440  

Dưới 16 tuổi          823     2,50 360      8.857.380      

Từ 16 đến 60 tuổi       4.146     2,00 360      35.527.000    

Từ đủ 60 tuổi trở lên       5.574     2,50 360      59.508.060    

6.2 Ngƣời khuyết tật nặng 38.122   285.904.562  

Dưới 16 tuổi       2.342     2,00 360      20.146.560    

Từ 16 đến 60 tuổi     19.615     1,50 360      126.953.090  

Từ đủ 60 tuổi trở lên     16.165     2,00 360      138.804.912  

7.0
Trẻ em dƣới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống tại xã, thôn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi ĐBKK (không đƣợc quy định tại 
khoản 1, 3, 6)

      1.640 1,50    360      9.905.400      

II NHẬN NUÔI DƢỠNG, CHĂM SÓC TẠI CỘNG ĐỒNG     10.997      47.752.200 

1
Nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ em dƣới 16 tuổi không có nguồn nuôi 
dƣỡng là đối tƣợng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP

85          541.620         

1.1 Nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ em dƣới 04 tuổi 2,50    360      

1.2 Nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng trẻ em từ  04 tuổi trở lên đến dƣới 16 tuổi 85          541.620         

Nuôi 1 trẻ em dưới 16 tuổi            74 1,50    360      462.780         

Nuôi 2 trẻ em dưới 16 tuổi            11 3,00    360      78.840           

Kinh phí còn 
thừa/thiếu Hệ

số 

 Mức 
chuẩn 
TW 
quy 
định 

 Số tiền 
trợ cấp 
cơ bản 
hàng 
tháng 

Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Phụ lục số 01l

TỔNG HỢP KINH PHÍ TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƢỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP NĂM 2023

Đơn vị: nghìn đồng
(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT Loại đối tƣợng

 Đối 
tƣợng 
quyết 
toán 
2023 

Theo quy định tại Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP

 Tổng kinh 
phí thực hiện 

chính sách 



A B 1 2 3 4 5=1*4 6 7=5-6

Kinh phí còn 
thừa/thiếu Hệ

số 

 Mức 
chuẩn 
TW 
quy 
định 

 Số tiền 
trợ cấp 
cơ bản 
hàng 
tháng 

Kinh phí đã 
bố trí trong 
dự toán chi 

cân đối 
NSĐP năm 

2023

Phụ lục số 01l

TỔNG HỢP KINH PHÍ TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƢỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP NĂM 2023

Đơn vị: nghìn đồng
(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT Loại đối tƣợng

 Đối 
tƣợng 
quyết 
toán 
2023 

Theo quy định tại Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP

 Tổng kinh 
phí thực hiện 

chính sách 

2
Nhận nuôi ngƣời cao tuổi thuộc hộ nghèo không có ngƣời phụng dƣỡng, 
đủ điều kiện vào cơ sở bảo trợ xã hội đƣợc nhận chăm sóc, nuôi dƣỡng              1 1,50    360      6.480             

3
Hỗ trợ nuôi dƣỡng ngƣời khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo quy định 
pháp luật về ngƣời khuyết tật

10.911   47.204.100    

3.1 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dƣỡng ngƣời khuyết tật 62          396.360         

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc 
nuôi một con dưới 36 tháng tuổi            56 1,50    360      354.780         

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai và 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi              6 2,00    360      41.580           

3.2
Hỗ trợ hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dƣỡng ngƣời khuyết tật đặc 
biệt nặng

10.847   46.795.500    

Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 01 người khuyết tật đặc biệt nặng     10.847 1,00    360      46.795.500    

Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 02 người khuyết tật đặc biệt nặng 2,00    360      

3.3
Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân khi nhận nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời 
khuyết tật đặc biệt nặng 2            12.240           

Hộ gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng              2 1,50    360      12.240           

Hộ gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hai người khuyết tật đặc biệt nặng 3,00    360      

Hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dướng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 2,50    360      

Hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dướng 02 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng 5,00    360      

III
TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƢỢNG  ĐƢỢC NUÔI 
DƢỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI          559      13.381.248 

1
Đối tƣợng trẻ em khoản 1 và khoản 3 Điều 5 không tự lo đƣợc cuộc sống, 
không ngƣời nuôi dƣỡng tại cộng đồng 2            25.362           

1.1 Trẻ em không nguồn nuôi dƣỡng quy định tại khoản 1 Điều 5 1            17.280           

Dưới 4 tuổi              1 5,00    360      17.280           

Từ đủ 4 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi 4,00    360      

1.2 Trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 1            8.082             

Dưới 4 tuổi 5,00    360      

Từ đủ 4 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi              1 4,00    360      8.082             

2 Ngƣời cao tuổi thuộc diện sống ở cơ sở trợ giúp xã hội            31 4,00    360      532.001         

3 Ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng, không lo đƣợc cuộc sống 526        9.078.479      

Dưới 4 tuổi 5,00    

Từ đủ 4 tuổi trở lên          526 4,00    360      9.078.479      

4 Chi cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thƣờng ngày, thuốc chữa bệnh thông thƣờng, 
vệ sinh cá nhân hàng tháng… 3.745.406

B HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG 5.527     20,00  360      39.865.920    

Mức 20 lần              7 20,00  270      37.800           

Mức 20 lần       5.510 20,00  360      39.672.000    

Mức 50 lần            10 50,00  360      156.120         

            -   



Tổng cộng

Hộ có thành 
viên đang 

hƣởng trợ cấp 
xã hội hằng 
tháng không 
thuộc diện hộ 

nghèo theo quy 
định của pháp 

luật và có 
lƣợng điện sử 
dụng cho mục 
đích sinh hoạt 
trong tháng 

không quá 50 
KWh ở vùng có 

điện lƣới

Hộ có thành 
viên đang 
hƣởng trợ 
cấp xã hội 
theo quy 
định của 

pháp luật; hộ 
dân tộc thiểu 

số sống ở 
vùng chƣa có 

điện lƣới

Số hộ nghèo Số hộ chính sách xã 
hội

A B 1=2+3 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12=13+14 13 14

Tổng cộng 21.235 19.805 1.430 1.430 0 55.374 4 57.024 6 59.598 2 13.853.245.472 13.419.813.818 433.431.654

1 Quy Nhơn 225 86 139 139 55.374 4 57.024 6 59.598 2 78.048.036 58.388.384 19.659.652

2 Tuy Phước 2.044 1.934 110 110 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.366.793.138 1.309.411.092 57.382.046

3 An Nhơn 1.353 1.254 99 99 55.374 4 57.024 6 59.598 2 885.615.356 827.760.218 57.855.138

4 Phù Cát 1.773 1.647 126 126 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.171.789.212 1.117.660.302 54.128.910

5 Phù Mỹ 1.645 1.420 225 225 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.090.358.874 962.309.304 128.049.570

6 Hoài Nhơn 1.485 1.428 57 57 55.374 4 57.024 6 59.598 2 993.783.054 963.010.626 30.772.428

7 Hoài Ân 2.028 2.028 0 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.379.773.098 1.379.773.098

8 Tây Sơn 2.500 1.855 645 645 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.309.318.428 1.241.981.070 67.337.358

9 Vân Canh 2.346 2.338 8 8 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.597.831.092 1.592.905.716 4.925.376

10 Vĩnh Thạnh 3.006 2.986 20 20 55.374 4 57.024 6 59.598 2 2.051.499.384 2.038.178.208 13.321.176

11 An Lão 2.830 2.829 1 1 55.374 4 57.024 6 59.598 2 1.928.435.800 1.928.435.800

Số 
tháng 
hỗ trợ 

Tổng kinh phí thực 
hiện chính sách

Phụ lục số 01m

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Trong đó

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT Tên huyện Tổng số hộ Số hộ nghèo 

Số hộ chính sách xã hội

Mức hỗ trợ 
theo Quyết 

định số 
648/QĐ-

BCT ngày 
20/03/2019 

của Bộ 
Công 

Thƣơng 
thực hiện từ 
01/01/2023 

đến 
30/4/2023

Số 
tháng 
hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 
theo Quyết 

định số 
1062/QĐ-

BCT
ngày 

04/5/2023 
của Bộ Công 

Thƣơng 
thực hiện từ 

01/5/2023 
đến 

31/12/2023

Số 
tháng 
hỗ trợ 

Mức 
hỗ trợ
(đồng/ 
tháng)



Phụ lục số 01n

A B 1 2 3 4=2-3

Tổng cộng 19.831 7.089                    7.089

1 Hộ nghèo (30%) 1.849 1.046

2 Hộ cận nghèo (25%) 885 668

3 Các đối tượng khác (10%) 17.097 5.374

TỔNG HỢP KINH PHÍ NSNN HỖ TRỢ ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Số đối 
tượng

Kinh phí thực 
hiện

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Kinh phí đã 
bố trí trong dự 

toán chi cân 
đối NSĐP năm 

2023

Kinh phí 
còn 

thừa/thiếu
Nhóm đối tượng

Quyết toán năm 2023



Phụ lục số 01o

Đơn vị: Triệu đồng

90-150 CV
150-250 

CV
250-400 

CV
400-700 

CV
Trên 700 

CV
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng cộng 0 0 115 4.391 5.651 900.750 1.475 9.618 14.018 3.086 0 0 0 0 913.454

II
Tình hình thực hiện

1
2530/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 (đợt bổ sung 
năm 2022) 10 44 90 12.850 12.850

2 2616/QĐ-UBND (đợt 1 năm 2023) 12 690 781 130.510 130.510

3 3308/QĐ-UBND (đợt 2 năm 2023) 15 654 759 125.775 125.775

4
4296/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 (đợt bổ sung 
năm 2022) 1 2 275 1 6 31 6 287

5
4297/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 (đợt 03 năm 
2023)

12 560 648 107.460 906 5.684 6.258 1.423 114.567

6
4520/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 (đợt 04 năm 
2023)

13 533 694 110.090 323 2.098 3.950 834 113.023

7
4609/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 (thu hồi 01 
chuyến biển của Quyết định số 2530/QĐ-UBND 
ngày 11/7/2023)

-1 -100 -100

8
4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 (đợt 05 năm 
2023)

8 626 747 122.090 122.090

9
188/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 (đợt 06 năm 
2023)

8 530 568 96.990 96.990

10
448/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 (đợt 07 năm 
2023)

2 200 200

11
1159/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 (đợt 08 năm 
2023)

23 472 716 108.265 108.265

12
1342/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 (đợt 09 năm 
2023)

14 281 645 86.345 245 1.830 3.779 823 88.998

II Nguồn kinh phí thực hiện 791.962

Kinh phí bổ sung năm 2023 790.803

Kinh phí thu hồi năm 2023 1.159

III Kinh phí còn thiếu đề nghị bổ sung (I-II) 121.492

3. Bảo hiểm tai nạn thuyền viên 4. Mua máy liên lạc tầm xa

Số tàu Tổng kinh 
phí

Số lƣợng 
tàu

Kinh phí
Số lƣợng thuyền 

viên
Kinh phí

Số lƣợng 
máy

Kinh phí
Số đối tƣợng hỗ 
trợ chi phí lồng 

nuôi

Số đối tƣợng hỗ 
trợ tiền mua 
giống hải sản

Tổng kinh 
phí

TỔNG HỢP KINH PHÍ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ NGƢ DÂN KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG HẢI SẢN TRÊN VÙNG BIỂN XA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2010/QĐ-TTG NĂM 2023

STT ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2020
I. Hỗ trợ khai thác và dịch vụ khai thác hải sản

II. Kinh phí hỗ trợ nuôi trồng hải sản III. Kinh phí hỗ trợ 
khắc phục hậu quả 
đối với thuyền viên 

và tàu bị bắt giữ, hƣ 
hỏng

 Tổng kinh 
phí thực hiện 

chính sách 

1. Hỗ trợ chi phí nhiên liệu 2. Bảo hiểm thân tàu

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)



Kinh phí Trung 
ƣơng đã bố trí 

thanh toán

Kinh phí còn 
thiếu

Thanh toán 
khối lƣợng còn 
thiếu năm 2021

Thanh toán khối 
lƣợng năm 2022

Thanh toán khối 
lƣợng còn thiếu 

năm 2021

Thanh toán khối 
lƣợng năm 2023

A B 1 2 3=1*2 4 5=3-4 6 7 8=6*7 9=10+11 10 11 12 13 14=12*13 15=16+17 16 17 18=5-10-16 19

TỔNG SỐ (I+II+III)      71.883,020              -       19.704.427.360       6.211.899.910    13.492.527.450      77.970,33                 -        21.114.506.120     21.448.522.050        334.017.000       21.114.505.050     63.366,06      20.970.298.138    26.451.544.785      5.481.298.000      20.970.246.785          7.677.211.450 

I
KINH PHÍ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG, 
KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH 
RỪNG

       51.834,75             -        13.689.946.360       6.211.899.910      7.478.046.450      43.264,31      13.634.168.120     13.968.184.050        334.017.000       13.634.167.050     43.319,56                    -         13.331.434.710    15.214.990.360      1.883.607.000      13.331.383.360          5.260.421.450 

1 Dự án BV và PTR phòng hộ, cảnh quan 
TP. Quy Nhơn và vùng lân cận 2.268,340          720.397.000          226.957.000         493.440.000        2.289,34                 -             722.407.290          722.407.000                         -              722.407.000       2.300,64           744.915.000      1.238.354.000         493.439.000           744.915.000                              -   

1.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 2.268,340          673.267.000          212.109.000         461.158.000        2.289,34           675.147.000          675.147.000                         -              675.147.000       2.300,64           689.692.000      1.150.849.000         461.157.000           689.692.000                              -   
a Khoán chuyển tiếp 2.195,990     300.000 658.797.000          197.639.000 461.158.000        2.237,54       300.000           671.262.000          671.262.000            671.262.000       2.280,64            300.000           684.192.000      1.145.349.000         461.157.000           684.192.000 

b Khoán mới 72,350     300.000 14.470.000            14.470.000 0             51,80       300.000               3.885.000              3.885.000                3.885.000            20,00            300.000               5.500.000             5.500.000               5.500.000                              -   

Trong đó, kinh phí lập hồ sơ khoán mới 
rừng trồng 3.617.500             3.617.500 0        50.000               2.590.000             2.590.000                2.590.000              50.000              1.000.000            1.000.000               1.000.000                              -   

1.2 Kinh phí Khoanh nuôi tái sinh rừng            23,60               6.490.000             6.490.000                         -                 6.490.000                              -   

a Khoanh nuôi tái sinh rừng mới            23,60            300.000               6.490.000             6.490.000               6.490.000                              -   

Trong đó, kinh phí lập hồ sơ khoanh nuôi 
mới rừng trồng             50.000              1.180.000            1.180.000               1.180.000                              -   

1.3 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu 47.130.000           14.848.000 32.282.000             47.260.290           47.260.000              47.260.000 
7%/tổng kinh 
phí thực hiện            48.733.000          81.015.000          32.282.000             48.733.000                              -   

2 Dự án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ huyện 
Vân Canh

2.169,10          696.281.100          208.884.000         487.397.100             2.483           797.139.300         797.139.000                         -              797.139.000       2.483,30           797.139.300         985.785.000         188.646.000           797.139.000             298.751.100 

2.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 2.169,10          650.730.000          195.219.000         455.511.000        2.483,30           744.990.000         744.990.000                         -              744.990.000       2.483,30           744.990.000         922.266.000         177.276.000           744.990.000             278.235.000 

a Khoán chuyển tiếp 2.169,10     300.000 650.730.000         195.219.000 455.511.000 2483,30      300.000           744.990.000         744.990.000            744.990.000       2.483,30           300.000          744.990.000        922.266.000        177.276.000           744.990.000             278.235.000 

2.2 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu
 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
45.551.100 13.665.000 31.886.100

 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
            52.149.300           52.149.000              52.149.000 

7%/tổng kinh 
phí thực hiện            52.149.300          63.519.000          11.370.000             52.149.000               20.516.100 

3 Dự án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ huyện 
Hoài Nhơn          2.097,56          673.317.000          202.670.000         470.647.000        2.097,56           673.317.000         673.317.000                         -              673.317.000       2.157,56           689.948.000         689.948.000                         -             689.948.000             470.647.000 

3.1 Khoán bảo vệ rừng 1.919,76          575.928.000          173.409.000         402.519.000        1.919,76           575.928.000         575.928.000                         -              575.928.000       1.919,76           575.170.000         575.170.000                         -             575.170.000             402.519.000 
a Khoán chuyển tiếp 1.919,76     300.000 575.928.000         173.409.000 402.519.000 1919,76      300.000           575.928.000         575.928.000            575.928.000       1.919,76           300.000          575.170.000        575.170.000           575.170.000             402.519.000 

3.2 Khoanh nuôi tái sinh rừng 177,80            53.340.000            16.002.000           37.338.000           177,80             53.340.000           53.340.000                         -                53.340.000          237,80            600.000             69.840.000           69.840.000                         -               69.840.000               37.338.000 

a Khoanh nuôi tái sinh rừng chuyển tiếp 177,80     300.000 53.340.000           16.002.000 37.338.000                          -                              -            177,80           300.000            53.340.000          53.340.000             53.340.000               37.338.000 
b Khoanh nuôi tái sinh rừng mới 0          177,80      300.000             53.340.000           53.340.000              53.340.000            60,00           300.000            16.500.000          16.500.000             16.500.000                              -   

Trong đó, kinh phí lập hồ sơ khoán khoanh 
nuôi

0                          -                              -               50.000              3.000.000            3.000.000              3.000.000                             -   

3.3 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu
 7%/tổng 
kinh phí 
thực hiện 

44.049.000            13.259.000 30.790.000
 7%/tổng 
kinh phí 
thực hiện 

            44.049.000            44.049.000              44.049.000             44.938.000           44.938.000             44.938.000               30.790.000 

4
Dự án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ huyện 
Hoài Ân

6.633,37       1.990.011.000       1.990.010.910                         90        6.376,04        1.912.812.000      1.912.812.000                         -           1.912.812.000       6.356,93        1.907.079.000      1.907.028.000                         -          1.907.028.000                             90 

4.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 6.633,37       1.990.011.000       1.990.010.910                         90        6.376,04        1.912.812.000      1.912.812.000                         -           1.912.812.000       6.356,93        1.907.079.000     1.907.028.000                         -          1.907.028.000                             90 

a Khoán chuyển tiếp 6.633,37     300.000 1.990.011.000 1.990.010.910 90 6376,04      300.000        1.912.812.000      1.912.812.000         1.912.812.000 6356,93           300.000       1.907.079.000     1.907.028.000        1.907.028.000                             90 

5
Dự án Bảo vệ và PTR phòng hộ, đặc dụng 
huyện Phù Cát 10.892,600       3.496.524.600       1.048.957.000      2.447.567.600      10.973,85        3.520.872.050      3.520.872.050                         -           3.520.872.050     10.976,91        3.523.347.360      3.523.347.360                         -          3.523.347.360          2.447.567.600 

5.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 10.892,600       3.267.780.000          980.334.000      2.287.446.000      10.973,85        3.292.155.000      3.292.155.000                         -           3.292.155.000     10.976,91        3.292.848.000      3.292.848.000                         -          3.292.848.000          2.287.446.000 
a Khoán chuyển tiếp 10.892,600     300.000 3.267.780.000         980.334.000 2.287.446.000     10.973,85      300.000        3.292.155.000      3.292.155.000         3.292.155.000     10.973,91            300.000        3.292.173.000      3.292.173.000        3.292.173.000          2.287.446.000 
b Khoán mới                          -                              -                3,00            300.000                  675.000                675.000                  675.000                              -   

5.2 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu
 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
228.744.600           68.623.000 160.121.600

 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
          228.717.050         228.717.050            228.717.050 

7%/tổng kinh 
phí thực hiện          230.499.360        230.499.360           230.499.360             160.121.600 

6
Dự án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ huyện 
Tây Sơn 16.124,350       2.511.388.440       1.912.852.000         598.536.440        7.823,64        2.511.388.440      2.511.388.000                         -           2.511.388.000       7.823,64        2.511.388.440      2.511.388.000                         -          2.511.388.000             598.536.440 

6.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 7.823,640       2.347.092.000       1.787.712.000         559.380.000        7.823,64        2.347.092.000      2.347.092.000                         -           2.347.092.000       7.823,64        2.347.092.000     2.347.092.000                         -          2.347.092.000             559.380.000 

a Khoán chuyển tiếp 7.823,640     300.000 2.347.092.000      1.787.712.000 559.380.000       7.823,64      300.000        2.347.092.000      2.347.092.000         2.347.092.000       7.823,64           300.000       2.347.092.000     2.347.092.000        2.347.092.000             559.380.000 

6.2 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu 164.296.440         125.140.000 39.156.440
 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
          164.296.440         164.296.000            164.296.000 

 7%/tổng kinh 
phí thực hiện          164.296.440        164.296.000           164.296.000               39.156.440 

7 Dự án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ huyện 
Phù Mỹ 5.752,830       1.840.388.230          560.895.000      1.279.493.230        5.565,83        1.786.631.430      1.786.631.000                         -           1.786.631.000       5.565,83        1.787.142.000      1.787.142.000                         -          1.787.142.000          1.279.493.230 

7.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 5.752,830       1.719.989.000          524.201.000      1.195.788.000        5.565,83        1.669.749.000      1.669.749.000                         -           1.669.749.000       5.565,83        1.669.749.000      1.669.749.000                         -          1.669.749.000          1.195.788.000 

a Khoán chuyển tiếp 5.694,230     300.000 1.708.269.000         512.481.000 1.195.788.000       5.565,83      300.000        1.669.749.000      1.669.749.000         1.669.749.000       5.565,83           300.000       1.669.749.000     1.669.749.000        1.669.749.000          1.195.788.000 

b Khoán mới 58,600     300.000 11.720.000           11.720.000 0      300.000                          -                              -                                -   

Trong đó, kinh phí lập hồ sơ khoán mới 
rừng trồng       50.000 2.930.000             2.930.000 0                          -                              -                             -                           -                             -                                -   

7.2 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu
 7%/tổng 
kinh phí 
thực hiện 

120.399.230            36.694.000 83.705.230
 7%/tổng 
kinh phí 
thực hiện 

          116.882.430          116.882.000            116.882.000 
 7%/tổng kinh 

phí thực hiện           117.393.000         117.393.000           117.393.000               83.705.230 

8 Dự án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ huyện 
Vĩnh Thạnh 5.027,340       1.508.202.000                           -        1.508.202.000        5.027,34        1.508.202.000       1.842.219.000        334.017.000         1.508.202.000       5.027,34        1.169.077.000      2.330.149.000      1.161.072.000        1.169.077.000               13.113.000 

8.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 5.027,340       1.508.202.000                           -        1.508.202.000        5.027,34        1.508.202.000      1.842.219.000        334.017.000         1.508.202.000       5.027,34        1.100.221.000      2.261.293.000      1.161.072.000        1.100.221.000               13.113.000 

a Khoán chuyển tiếp 5.027,340     300.000 1.508.202.000 1.508.202.000       5.027,34      300.000        1.508.202.000      1.842.219.000       334.017.000         1.508.202.000       2.696,02           300.000          808.806.000     1.969.878.000     1.161.072.000           808.806.000               13.113.000 

b Khoán mới                          -         2.331,32           300.000          291.415.000        291.415.000           291.415.000                              -   

Trong đó:

Phụ lục số 01p

Đơn vị tính: đồng

Kinh phí thực 
hiện của khối 

lƣợng năm 2022

 Tổng kinh phí 
Trung ƣơng đã 

bố trí thanh toán

Trong đó:

Khối lƣợng  
(ha)

Định mức 
(đồng/ha)

Kinh phí thực 
hiện của khối 

lƣợng năm 2023

Định mức 
(đồng/ha)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 809QĐ-TTg NGÀY 12/7/2021 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ CÁC NĂM: 2021, 2022, 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày              /5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT Đơn vị 

Năm 2021  
 Năm 2022 Năm 2023 Kinh phí còn thiếu 
của khối lƣợng 
thực hiện năm 

2021 chƣa đƣợc 
Trung ƣơng bổ 
sung thanh toán

Ghi chúKhối lƣợng  
(ha)

Định mức 
(đồng/ha)

Kinh phí thực 
hiện của khối 

lƣợng năm 2021

Trong đó:

Khối lƣợng  
(ha)

 Tổng kinh phí 
Trung ƣơng đã 

bố trí thanh toán



Kinh phí Trung 
ƣơng đã bố trí 

thanh toán

Kinh phí còn 
thiếu

Thanh toán 
khối lƣợng còn 
thiếu năm 2021

Thanh toán khối 
lƣợng năm 2022

Thanh toán khối 
lƣợng còn thiếu 

năm 2021

Thanh toán khối 
lƣợng năm 2023

Trong đó:
Kinh phí thực 
hiện của khối 

lƣợng năm 2022

 Tổng kinh phí 
Trung ƣơng đã 

bố trí thanh toán

Trong đó:

Khối lƣợng  
(ha)

Định mức 
(đồng/ha)

Kinh phí thực 
hiện của khối 

lƣợng năm 2023

Định mức 
(đồng/ha)

TT Đơn vị 

Năm 2021  
 Năm 2022 Năm 2023 Kinh phí còn thiếu 
của khối lƣợng 
thực hiện năm 

2021 chƣa đƣợc 
Trung ƣơng bổ 
sung thanh toán

Ghi chúKhối lƣợng  
(ha)

Định mức 
(đồng/ha)

Kinh phí thực 
hiện của khối 

lƣợng năm 2021

Trong đó:

Khối lƣợng  
(ha)

 Tổng kinh phí 
Trung ƣơng đã 

bố trí thanh toán

Trong đó, kinh phí lập hồ sơ khoán mới 
rừng trồng                          -               50.000          116.566.000        116.566.000           116.566.000                              -   

8.2 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu                          -   
 7%/tổng kinh 

phí thực hiện            68.856.000          68.856.000             68.856.000                              -   

9 Công Ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 869,260          253.436.990            60.674.000         192.762.990           627,41           201.398.610         201.399.000                         -              201.399.000        627,410           201.398.610         241.849.000           40.450.000           201.399.000             152.312.990 
9.1 Kinh phí khoán bảo vệ rừng 869,260          236.857.000            56.705.000         180.152.000           627,41           188.223.000         188.223.000                         -              188.223.000        627,410           188.223.000         228.673.000           40.450.000           188.223.000             139.702.000 
a Khoán chuyển tiếp 630,050     300.000 189.015.000           56.705.000 132.310.000          627,41      300.000           188.223.000         188.223.000            188.223.000        627,410           300.000          188.223.000        228.673.000          40.450.000          188.223.000              91.860.000 

b Khoán mới 239,210     300.000 47.842.000 47.842.000                          -                              -                           -                             -                47.842.000 

Trong đó, kinh phí lập hồ sơ khoán mới 
rừng trồng       50.000 11.960.500 11.960.500                          -                              -                           -                             -                11.960.500 

9.2 Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu
 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
16.579.990             3.969.000 12.610.990

 7%/tổng 
kinh phí 

thực hiện 
            13.175.610           13.176.000              13.176.000 

 7%/tổng kinh 
phí thực hiện            13.175.610          13.176.000             13.176.000               12.610.990 

II
HỖ TRỢ BẢO VỆ  RỪNG SẢN XUẤT 
LÀ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG THỜI 
GIAN ĐÓNG CỬA RỪNG

       20.048,27       6.014.481.000                           -        6.014.481.000      20.048,68        6.014.604.000      6.014.604.000                         -           6.014.604.000     20.046,50            600.000        6.013.950.000      9.611.641.000      3.597.691.000        6.013.950.000          2.416.790.000 

1 Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn          6.743,07       2.022.921.000                           -        2.022.921.000        6.743,38        2.023.014.000      2.023.014.000                         -           2.023.014.000       6.741,30            300.000        2.022.390.000      3.219.680.000      1.197.290.000        2.022.390.000             825.631.000 

a Kính phí hỗ trợ bảo vệ rừng          6.743,07     300.000       2.022.921.000      2.022.921.000        6.743,38       300.000        2.023.014.000       2.023.014.000         2.023.014.000       6.741,30            300.000        2.022.390.000      3.219.680.000      1.197.290.000        2.022.390.000             825.631.000 

b Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu 7%                          -                              -                           -                             -                                -   

2 Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh        13.305,20       3.991.560.000                           -        3.991.560.000      13.305,30        3.991.590.000      3.991.590.000                         -           3.991.590.000     13.305,20            300.000        3.991.560.000      6.391.961.000      2.400.401.000        3.991.560.000          1.591.159.000 

a Kính phí hỗ trợ bảo vệ rừng        13.305,20     300.000       3.991.560.000      3.991.560.000      13.305,30       300.000        3.991.590.000       3.991.590.000         3.991.590.000     13.305,20            300.000        3.991.560.000      6.391.961.000      2.400.401.000        3.991.560.000          1.591.159.000 

b Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu 7%                          -                              -                           -                             -                                -   

III

HỖ TRỢ BẢO VỆ RỪNG TỰ NHIÊN 
LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ HỖ TRỢ 
CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ VÙNG ĐỆM 
RỪNG ĐẶC DỤNG 

    14.657,34        1.465.734.000      1.465.734.000                        -           1.465.734.000       1.624.913.428     1.624.913.425                         -         1.624.913.425                             -   

1 Hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng      14.657,34       100.000        1.465.734.000      1.465.734.000         1.465.734.000     14.657,34            100.000        1.464.913.428     1.464.913.425        1.464.913.425                              -   

2
Hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm 
rừng đặc dụng  4 thôn       40.000.000           160.000.000        160.000.000           160.000.000                              -   


